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Mô tả thành phần 
 

 

Sơ đồ bên ngoài 

 
● Tay cầm 

 
● Nắp 

 
● Đầu ra AC 

● Giá đỡ ống ● Cửa sổ kiểm tra kết nối  

Kéo lẫy tháo thay đổi từ màu 

xanh sang đỏ 

 
● Lẫy tháo 

 

 

 

 
 
● Khóa gắn bơm 

● Kẹp cọc 

truyền 

 

 

 

 

 

 

 
● Đầu vào AC 

 

 

Lưu ý 

• Có thể gắn thêm tới 2 hệ thống giá đỡ TERUFUSION và kết nối nguồn điện tới 9 bơm. 

 

 
Ví dụ: Khi sử dụng 1 giá đỡ Ví dụ: Khi sử dụng kết hợp 2 giá đỡ Ví dụ: Khi sử dụng kết hợp 3 giá đỡ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ kiện tiêu chuẩn 

 
Phụ kiện tiêu chuẩn được cung cấp cùng với sản phẩm 

 

 

 

 

 

 

Sách hướng dẫn sử dụng 
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Biện pháp phòng ngừa 
 

Để đảm bảo sử dụng hệ thống đúng và an toàn, vui lòng tuân thủ tất cả các biện pháp phòng ngừa.  

Việc không tuân thủ các biện pháp phòng ngừa và sử dụng sai có thể dẫn đến làm hỏng hệ thống hoặc gây thương tích.  

Dưới đây là những dấu hiệu được sử dụng trong hướng dẫn sử dụng và ý nghĩa của chúng: 

Cảnh báo 

 

 

 
Thận trọng 

 

Nhãn hiệu này cho biết có khả năng gây rủi ro chết người hoặc thương tích cá nhân nếu 

không tuân thủ các biện pháp phòng ngừa. 

 

 
Nhãn hiệu này cho biết có khả năng gây rủi ro thương tích cá nhân hoặc làm hư hỏng thiết bị 

nếu không tuân thủ các biện pháp phòng ngừa. 

 

 

   Sử dụng 

 

 
 

 

 
• Khi gắn sản phẩm này vào cọc truyền, kiểm tra tải trọng của cọc đỡ và tính ổn định. Không bỏ tay tới khi nó đã được gắn chặt và 

cố định. Cũng như khi gắn bơm vào sản phẩm này, phải đảm bảo bơm đã được cố định chắc chắn [Nếu không có thể làm rơi giá 

đỡ hoặc thiết bị bơm hoặc làm hỏng cọc truyền.] 

• Khi sản phẩm này đã được cố định trên cọc truyền, đảm bảo cọc truyền được đặt trên mặt phẳng ổn định để tránh bị đổ. 

• Không sử dụng sản phẩm được đặt hoặc nằm trên sàn, trên ghế [ Sản phẩm có thể đổ hoặc chức năng đếm giọt có thể không được 

đảm bảo) 

• Không kết nối nhiều hơn 3 giá đỡ. [Nếu không không thể đảm bảo an toàn điện của sản phẩm này.] 

• Khi kết nối các sản phẩm đó, bắt đầu gắn từ phía dưới. Không thể kết nối dưới giá đỡ đã được gắn vào cọc truyền 

• Khi kết nối các sản phẩm đó, kiểm tra đầu vào AC và đầu ra AC có ăn khớp với nhau không [Điện sẽ không được cung cấp tới sản 

phẩm này nếu đầu vào AC và đầu ra AC không khớp nhau.] 

• Khi tháo hệ thống giá đỡ đã được kết nối, bắt đầu tháo giá đỡ phía trên. [Nới lỏng kẹp cọc của giá đỡ dưới cùng đầu tiên có thể gây 

hỏng đầu vào AC và đầu ra AC, dẫn đến rơi giá đỡ.] 

• Không thể kết nối hệ thống giá đỡ có cổng giao tiếp (TE-RS800) và hệ thống giá đỡ có công giao tiếp (mở rộng) (TE- RS811) với 

sản phẩm này. 

• Khi rút dây cáp nguồn AC ra khỏi sản phẩm để ngắt kết nối. Không đặt sản phẩm ở nơi có chướng ngại vật, cản trở việc rút dây 

cáp nguồn AC  

• Không sử dụng cùng các loại bơm hoặc sản phẩm khác ngoài loại được chỉ định. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của các loại bơm được 

chỉ định (sử dụng các bơm khác loại được chỉ định có thể khiến sản phẩm hoạt động không chính xác) 

• Sản phẩm không được trang bị chức năng giao tiếp, không được phép kết nối giao tiếp thậm trí nếu bơm có chức năng kết nối hồng 

ngoại. 

• Không sử dụng, bảo quản, vận chuyển sản phẩm trên sàn nhà. Khi di chuyển, gắn sản phẩm lên cọc truyền. 

• Sử dụng dây cáp nguồn được cung cấp cùng với bơm. Kết nối đầu ra AC được nối đất bất cứ khi nào. Sử dụng một dây nguồn AC 

khác với cái đã được cung cấp sẽ gây lỗi thiết bị. Hơn nữa, nếu được sử dụng mà không có nối đất, không đảm bảo an toàn điện từ 

của sản phẩm này.] 

• Gắn kẹp đỡ vào bơm trước khi gắn nó vào sản phẩm. [Nếu không bơm không thể được cố định đúng vào sản phẩm và có thể rơi.] 

 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

•Do sản phẩm này không có cấu trúc kín khí, không nên sử dụng hoặc bảo quản ở môi trường có khí hoạt động (kể cả khí tiệt
trùng), môi trường phun sương, môi trường có độ ẩm cao...Không được ngâm vào nước [Nếu không, các thành phần điện bên
trong thiết bị sẽ bị ảnh hưởng, bất kỳ sự hư hỏng và giảm giá trị nào sẽ gây lỗi cho sản phẩm.]

•Kiểm tra định kỳ để xác định không có lỗi khi hoạt động sản phẩm này và các thiết bị đang hoạt động. Nếu quan sát thấy lỗi, cân
nhắc hành động phù hợp, chẳng hạn như ngừng hoạt động [Sản phẩm này không được trang bị chức năng chỉ thị khi bơm tiêm có
báo động.]

•Không nên sử dụng và bảo quản sản phẩm ở môi trường dễ cháy. [Điều này có thể gây cháy nổ thiết bị.]

•Gắn sản phẩm này lên cọc truyền có cùng đường kính [Nếu không sẽ làm hỏng và rơi sản phẩm]

CẢNH BÁO

THẬN TRỌNG 
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•Khi gắn bơm vào giá đỡ, kiểm tra các ngón tay nhu động, dây truyền gắn vào bơm và dây của cảm biến đếm giọt không bị kẹt
giữa sản phẩm và bơm.

•Sau khi gắn bơm và sản phẩm này, kiểm tra dây truyền dịch gắn vào bơm không bị kẹt hoặc xoắn vặn. [Nếu không, ống dây có
thể bị biến dạng hoặc tắc nghẽn, làm lỗi đường truyền và gây ra báo động tắc nghẽn.]

•Khi gắn/ tháo bơm vào/ra khỏi sản phẩm, sự tụt giảm đột ngột hoặc dao động có thể xảy ra với bơm. Hãy cẩn thận về điều này.
[Sự tụt giảm đột ngột hoặc dao động ảnh hưởng đến độ chính xác của tốc độ của bơm và chức năng báo động.]

•Khi gắn/tháo bơm vào/ra khỏi thiết bị, kiểm tra đảm bảo rằng bơm không nối với một bơm khác đang gắn vào thiết bị. [nếu
không bơm có thể bị hỏng]

•Khi gắn/ tháo bơm vào/ra khỏi sản phẩm, hãy cẩn thận để không chạm vào xi-lanh. [Việc chạm vào xi-lanh có thể làm cho hoạt
động của bơm tiêm điện không như mong muốn (có báo động, lỗi tốc độ...).]

•Khi gắn/ tháo bơm vào/ra khỏi sản phẩm, không chạm vào màn hình LCD hoặc các phím. [Nếu không có thể làm hỏng màn
hình LCD hoặc làm bơm hoạt động không mong muốn (tắt/bật nguồn, ngừng bơm, khởi động, bơm nhanh...]

•Sau khi gắn bơm vào sản phẩm này, kiểm tra xem biểu tượng nguồn AC có sáng trên màn hình LCD của bơm hay không. [Biểu
tượng AC không sáng cho biết máy tiêm đang hoạt động bằng pin, có thể khiến bơm không thể hoạt động trong trường hợp
khẩn cấp]

•Khi tháo bơm có dây truyền dịch ra khỏi cọc truyền, kiểm tra ống dây không bị tắc ở giá đỡ ống hoặc các bộ phận khác của sản
phẩm. [Nếu có, việc kéo ống dây có thể làm cọc truyền bị đổ hoặc dây truyền bị hỏng.]

•Không nên mang sản phẩm này tới khu vực điều khiển các thiết bị phát tia/ MRI hoặc bên trong phòng điều trị oxy cao áp. Nếu
vô tình mang sản phẩm này tới các môi trường như trên, ngay lập tức ngừng sử dụng và báo với kỹ thuật viên của Terumo.

•Không nên sử dụng nếu thấy có bất cứ tác động gì (rơi xuống sàn, rơi cọc truyền, va chạm mạnh). Mặc dù không quan sát thấy
lỗi nào ở bề ngoài sản phẩm, nhưng chức năng và hoạt động ban đầu của nó (việc giữ bơm hoặc cấp nguồn) của sản phẩm này
có thể không đạt được do ảnh hưởng bên trong. Trong trường hợp này, cần kiểm tra và điều tra lỗi.

•Trước khi sử dụng, kiểm tra hướng dẫn sử dụng được cung cấp, thiết bị y tế và các thiết bị kết hợp (cọc truyền...)

•Sản phẩm này chỉ nên được vận hành bởi nhân viên lành nghề.

•Trước và sau khi sử dụng, phải kiểm tra sản phẩm. Nếu thấy có bất cứ lỗi nào, không sử dụng sản phẩm và yêu cầu kiểm tra, 
sửa chữa.

•Để sử dụng sản phẩm an toàn, thường xuyên thực hiện bảo dưỡng và kiểm tra. Nếu phát hiện bất kỳ lỗi nào trong khi kiểm tra, 
ngay lập tức ngừng sử dụng sản phẩm.

•Chú ý không tạo tĩnh điện mạnh. [Nó có thể gây lỗi và hỏng chức năng thiết bị.]

•Giữ tay cầm của giá đỡ để vận chuyển nó.  Khi giá đỡ được kết nối, giữ phía sau hoặc dưới cùng  [Nếu không giá đỡ có thể 
hỏng hoặc rơi]

•Thậm chí trong điều kiện sử dụng, sản phẩm này không nên sử dụng dưới các điều kiện gây ra những thay đổi về nhiệt độ. [Sự 
ngưng tụ bên trong thiết bị dẫn đến hỏng hóc và không đạt được chức năng ban đầu của sản phẩm.]

•Không kẹp dây nguồn sản phẩm bằng kẹp hoặc thiết bị, như bánh xe hoặc chọc bằng kim. Hơn nữa, khi cáp nguồn đặt trên sàn, 
không nên chèn bánh xe lên dây cáp. [Việc làm hỏng dây cáp có thể dẫn đến giật điện hoặc cháy. Hơn nữa, không đảm bảo 
được chức năng và tính năng ban đầu của sản phẩm.]

•Không nên sử dụng sản phẩm này ở nơi bị rung, bụi, sương mù hoặc có khí ăn mòn hoặc ở nơi sản phẩm bị phun chất lỏng. Nếu 
sản phẩm này bị phun chất lỏng, lau sạch hoàn toàn bằng khăn mềm khô.

•Do việc nhỏ giọt có thể dẫn đến đoản mạch bởi việc làm ướt đầu ra AC, hãy đảm bảo phần kết nối không bị ướt khi kết nối. Nếu 
bị ẩm, rút dây nguồn ra, lau khô bằng miếng vải khô ngay lập tức. [Vì sản phẩm này không có cấu trúc chống nước, nên các 
thành phần bên trong có thể bị ảnh hưởng dẫn đến lỗi thiết bị.]

•Khi di chuyển sản phẩm đã được gắn vào cọc truyền, hãy cẩn thận với chỗ dốc và ghồ ghề trên sàn nhà, và chắc chắn không 
chèn qua dây cáp. [Sản phẩm có thể bị rơi hoặc cọc truyền bị đổ.]

•Không tháo, thay thế hay sửa chữa sản phẩm này (kể cả hành động can thiệp vào chức năng và hiệu suất  như gõ vào bộ phận có 
thể tháo ra). [Điều này có thể gây lỗi, làm hỏng hoặc giảm hiệu năng của sản phẩm này.]

•Sản phẩm này chỉ nên được sử dụng khi nguồn điện được xác định là đủ. [Nếu nguồn điện không đủ, bơm sẽ hoạt động bằng 
pin, làm cho nó không thể hoạt động trong các trường hợp khẩn cấp. Trong trường hợp khả năng cung cấp vượt quá do kết nối 
với sản phẩm này, thì có thể ảnh hưởng đến các thiết bị khác.]

•Khi sử dụng các thiết bị (điện thoại di động, thiết bị radio, dao mổ radio, máy khử rung tim...) phát ra sóng điện từ trong khu 
vực đặt sản phẩm này thì nên giữ khoảng cách càng xa càng tốt và nên xác nhận xem sản phẩm có hoạt động bình thường với 
cấu hình được sử dụng không.

THẬN TRỌNG
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Quy trình hoạt động 
 

* Dưới đây, sản phẩm này (Hệ thống giá đỡ) sẽ được gọi tắt là giá đỡ. 

 
 Gắn hệ thống giá đỡ TERUFUSION   

 

 

Tay cầm kẹp cọc truyền • Cố định giá đỡ chắc chắn lên cọc truyền bằng cách sử dụng tất cả 

kẹp cọc truyền ở phía sau sản phẩm. 
 

 

 

 

  

Khi sử dụng trong các khu vực dao mổ radio: Dao mổ radio y khoa là thiết bị phẫu để rạch và làm đông máu bởi dòng điện tần số
vô tuyến điện năng lượng cao. Khi sản phẩm này được sử dụng kết hợp trong khu vực có dao mổ radio, hãy kiểm tra các điểm
sau trước khi sử dụng.

1) Dao mổ radio có các mức phát ồn tần số cao khác nhau tùy thuộc vào loại và do sử dụng kết hợp các model cũ (loại ống chân
không) nên đặc biệt tránh do mức độ ồn từ các thiết bị này cao hơn.

2) Khoảng cách từ dây nối dao mổ (giá đỡ dao, dây dao và dây điện cực trờ lại) và thân dao với sản phẩm nên là 25cm hoặc hơn.

3) Dao mổ và sản phẩm này nên được hoạt động từ nguồn điện riêng biệt, cả hai nên được nối đất.

THẬN TRỌNG

•Kiểm tra tải trọng và tính ổn định của cọc truyền, không buông
tay tới khi đã cố định và kiểm tra chắc chắn.

CẢNH BÁO

•Gắn sản phẩm vào cọc truyền có cùng đường kính.[Nếu không
sản phẩm này có thể bị hỏng hoặc rơi.].

THẬN TRỌNG
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Thủ tục kết nối   
 

 

 

 
• Khi kết nối các giá đỡ, bắt đầu gắn từ dưới lên. Không thể kết nối từ dưới giá đỡ đã được gắn vào cọc truyền. 

 
 

                                                 1)  Gắn giá đỡ vào cọc truyền. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

                                                                              2) Tháo nắp được vít cố định và nâng nó lên để tháo ra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   3) Kết nối giá đỡ thứ hai ở phía trên giá đỡ đã gắn ở bước 2 

 

                                                                      Kiểm tra 

 

 Đầu vào và đầu ra AC khớp với nhau và mặt  bên của giá đỡ thứ nhất 

và thứ hai thẳng hàng với nhau. 

 

 

 

Cọc truyền 

Nắp 

Vít cố định 

nắp 

Giá đỡ 

Kết nối nguồn AC cho giá đỡ mở rộng 

Đầu vào AC 

THẬN TRỌNG 
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4) Xiết kẹp cọc truyền 

 

 

Việc kết nối sai có thể làm cho kẹp cọc truyền  không thẳng với cọc truyền, và không thể vặn 

khóa được 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lưu ý 

• Để kết nối giá đỡ thứ ba, hãy lặp lại bước 2 tới bước 4. 

 

 

•Kiểm tra tải trọng và tính ổn định của cọc truyền, không buông tay tới khi đã cố
định và kiểm tra chắc chắn.

THẬN TRỌNG

•Khi kết nối sản phẩm này, hãy kiểm tra xem đầu vào AC và đầu ra AC có khớp với nhau không. Nguồn điện sẽ không được cung cấp nếu
đầu vào và đầu ra AC không được khớp đúng.

•Không kết nối nhiều hơn ba giá đỡ. [Nếu không, sự an toàn điện của sản phẩm này không thể được đảm bảo.]

•Khi tháo các hệ thống giá đỡ được kết nối, bắt đầu tháo từ trên xuống. [Nới lỏng kẹp cọc truyền của giá dưới cùng đầu tiên có thể làm 
hỏng đầu vào và đầu ra AC, dẫn đến rơi giá đỡ.]

•Không thể kết nối hệ thống giá đỡ  có cổng giao tiếp (TE-RS800) và hệ thống giá đỡ có công giao tiếp (mở rộng) (TE- RS811) với sản 
phẩm này.

•Sản phẩm này không được trang bị với các chức năng giao tiếp, và không được phép giao tiếp cho dù bơm có chức năng hồng ngoại được 
gắn vào.

THẬN TRỌNG

Lưu ý 
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 Kết nối hệ thống giá đỡ TERUFUSION   
 

1) Kết nối một cách chắc chắn cáp nguồn được cung cấp cùng bơm với ổ 

cắm phía sau lưng giá đỡ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   
2) Cắm giắc nguồn điện được nối đất. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Sử dụng cáp nguồn AC được cấp. Kết nối đầu ra AC được nối đất bất cứ khi nào. Sử
dụng dây nguồn AC khác với cái đã được cung cấp sẽ gây lỗi thiết bị. Hơn nữa, nếu
được sử dụng mà không có nối đất, không đảm bảo an toàn điện từ của sản phẩm này.]

THẬN TRỌNG

Cáp nguồn được cung cấp với bơm 

Ổ cắm  

nguồn 
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Đầu ra AC 

 Lắp và tháo bơm   

 
Lắp bơm 

 

Lẫy gắn bơm 1) Tháo nắp đầu ra AC 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Giữ bơm bằng hai tay và gắn kẹp của bơm thẳng với lẫy lắp bơm. 
 

 
Lẫy gắn bơm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Gắn bơm vào giá đỡ . 
 

Kiểm tra 
• Bơm được ấn tới khi nghe thấy tiếng click và được cố định chắc chắn 

• Biểu tượng AC trên bơm sáng 

• Cửa sổ kiểm tra việc gắn bơm xanh hoàn toàn. 

 

 

 

 

 

 

 
Cửa sổ kiểm tra gắn bơm 

 

Lưu ý 
• Cửa sổ kiểm tra gắn bơm "đỏ" cho thấy bơm chưa được gắn chắc chắn. Lặp lại quy trình 

từ bước 1)  để gắn bơm 

•Luôn đóng nắp đầu ra AC khi không sử dụng

THẬN TRỌNG
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Tháo bơm 
 

 

1) Kéo lẫy nhả để đưa bơm về phía trước 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Giữ bơm bằng hai tay và tháo nó ra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

•Sử dụng hai tay để lắp/ tháo bơm vào/ ra khỏi giá đỡ

•Sau khi lắp bơm lên giá đỡ, kiểm tra biểu tượng AC có sáng trên màn hình LCD của bơm không. [Biểu tượng AC không sáng nghĩa là
bơm đang hoạt động bằng pin, khả năng bơm không hoạt động trong các trường hợp khẩn cấp.]

•Khi lắp bơm lên giá đỡ, kiểm tra các ngón tay nhu động, ống dây đã gắn vào bơm hoặc dây của cảm biến giọt không bị tắc giữa giá đỡ và
bơm. [Nếu không bơm có thể rơi khỏi giá đỡ. Cũng như dây... có thể bị hỏng hoặc dây truyền bị hỏng hoặc biến dạng, từ đó không đảm
bảo được độ chính xác của tốc độ và các chức năng cảnh báo.]

•Gắn kẹp được cung cấp vào bơm trước khi gắn bơm vào giá đỡ. [Nếu không bơm không thể cố định hoàn toàn vào giá đỡ và có thể rơi.]

•Sau khi lắp bơm vào giá đỡ, kiểm tra dây truyền của bơm có bị kẹt hoặc bị xoắn vặn không. [Nếu không dây truyền có thể bị biến dạng
hoặc tắc nghẽn, dẫn đến lỗi tốc độ và báo động tắc nghẽn.]

•Khi lắp/ tháo bơm vào/ ra khỏi giá đỡ, việc giảm đột ngột hoặc dao động có thể xảy ra với bơm. Hãy cẩn thận với việc này. [Việc giảm đột
ngột hoặc dao động ảnh hưởng đến độ chính xác của tốc độ bơm và chức năng báo động.]

•Khi lắp/ tháo bơm vào/ ra khỏi giá đỡ, rất cẩn thận không để chạm vào xi-lanh. [Việc chạm vào xi-lanh có thể làm bơm tiêm điện hoạt
động không mong muốn (phát hành báo động, lỗi tốc độ, vv]

•Khi lắp/ tháo bơm vào/ ra khỏi giá đỡ, không chạm vào màn hình LCD hoặc các phím bấm. [Nếu không màn hình LCD của bơm có thể bị
hỏng hoặc hoạt động không như mong muốn (tắt/ bật nguồn, ngừng bơm, bắt đầu truyền, truyền nhanh, vv có thể xảy ra.]

•Khi lắp/ tháo bơm vào/ ra khỏi giá đỡ, kiểm tra bơm không gắn với bơm nào khác được lắp vào giá đỡ. [Nếu không có thể làm hỏng bơm.]

•Khi tháo bơm có gắn dây truyền ra khỏi cọc truyền, kiểm tra dây truyền không bị kẹt bởi giá đỡ hoặc các bộ phận khác của giá đỡ. [Nếu
điều này xảy ra, dây tuyền bị kéo lên, khả năng làm cọc truyền bị đổ hoặc làm hỏng dây truyền.]

•Do việc nhỏ giọt có thể dẫn đến đoản mạch bởi việc làm ướt đầu ra AC, hãy đảm bảo phần kết nối không bị ướt khi kết nối. Nếu bị ẩm, rút
dây nguồn ra, lau khô bằng miếng vải khô ngay lập tức. [Vì sản phẩm này không có cấu trúc chống nước, nên các thành phần bên trong có
thể bị ảnh hưởng dẫn đến lỗi thiết bị.]

THẬN TRỌNG
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Tên thành phần Tỷ lệ pha loãng 

Chlorhexidine gluconate 5% 

Benzalkonium chloride 10% 

Ethanol 76.9 – 81.4v% 

 

Sau khi sử dụng 
 

 

Vệ sinh 

 
• Làm sạch sản phẩm này thường xuyên. Khi làm sạch, sử dụng một miếng gạc (ẩm với dung dịch sát khuẩn) để lau sạch sản phẩm và lau sạch 

dung dịch sát khuẩn bằng gạc (ẩm với nước lạnh/ ấm), sau đó lau sạch hoàn toàn độ ẩm bằng vải mềm khô. Tuân thủ hướng dẫn sử dụng về 

tỷ lệ pha loãng. Các ví dụ của chất tẩy rửa (tên thành phần) có thể sử dụng được liệt kê dưới đây. 

Ví dụ chất tẩy rửa làm sạch (tên thành phần) 
 

                                   Tăm bông 

 

 

 
 

Khi sử dụng chất tẩy rửa, tuân thủ hướng dẫn sử 

dụng của từng chất (về độ pha loãng) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

•Khi làm sạch, không sử dụng máy tiệt trùng. Sử dụng một miếng gạc (tẩm dung dịch sát khuẩn) để lau sạch sản phẩm và lau sạch dung
dịch sát khuẩn bằng gạc (tẩm nước lạnh/ ấm), sau đó lau sạch hoàn toàn nước ẩm bằng vải mềm khô. Đối với tỷ lệ pha loãng của dung
dịch sát khuẩn, tham khảo hướng dẫn sử dụng dung dịch sát khuẩn. Ví dụ về dung dịch khử trùng có sẵn (tên thành phần) như sau:
Chlorhexidine gluconate / Benzalkonium chloride

•Trước khi làm sạch, ngắt kết nối nguồn điện với bơm. [Nếu không, sẽ dẫn đến lỗi sản phẩm hoặc giật điện.]

•Nếu có bất cứ dung dịch thuốc nào dính vào, các bộ phận có thể di chuyển như lẫy nhả có thể không hoạt động đúng. Nếu có dịch thuốc,
ngay lập tức lau vết bẩn bằng tăm bông

•Không lau bằng dung môi hữu cơ như cồn hoặc chất pha loãng hoặc với povidone-iodine. [Trong trường hợp sử dụng dung môi hữu cơ
hoặc bất kỳ dung dịch sát trùng nào khác với dung dịch được phép sử dụng, có thể dẫn đến hỏng hóc hoặc hư hỏng sản phẩm này.]

•Không sử dụng bất kỳ bộ phận thay thế nào ngoài những bộ phận được chỉ định. [Chức năng hoặc hiệu suất ban đầu của sản phẩm có thể
không đạt được.]

•Không sử dụng máy sấy điện để làm khô sản phẩm. [Sản phẩm có thể bị hỏng.]

•Không rửa sản phẩm dưới vòi nước đang chảy hoặc ngâm trong nước. [Vì sản phẩm này không có cấu trúc không thấm nước nên có thể
dẫn đến hư hỏng hoặc lỗi.]

•Trước khi lau sạch bụi bẩn, hãy tháo các bơm và cáp nguồn AC khỏi sản phẩm. [Nếu dung dịch thuốc hoặc chất lỏng khác dính vào ổ cắm
AC, có thể xảy ra đoản mạch.]

THẬN TRỌNG
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Bảo quản 
 

 

 

 

Bảo dưỡng và kiểm tra 
 

 

Để đảm bảo sử dụng sản phẩm an toàn trong thời gian dài, tiến hành bảo dưỡng và kiểm tra sản phẩm thường xuyên. Nếu nhận thấy 

bất cứ lỗi nào trong quá trình kiểm tra, ngay lập tức ngừng sử dụng sản phẩm và báo cho kỹ thuật viên của TERUMO 

 

 

 

Người sử dụng kiểm tra 
 

Kiểm tra trước khi sử dụng 
 

 

1) Vỏ ngoài thiết bị không hỏng. 
 

2) Các bộ phận có thể di chuyển kể cả ổ cắm AC phải di chuyển dễ dàng 
(Kiểm tra khi không có dòng điện cấp cho giá đỡ) 

 

3) Khi lẫy nhả không hoạt động, màu của cửa sổ kiểm tra lắp bơm chuyển sang xanh; khi hoạt động, thì 

chuyển sang đỏ. 
 

4) Sản phẩm được cố định chắc chắn vào cọc truyền mà không có tiếng lạch cạch 

 

5) Các bơm có thể được cố định chắc chắn vào giá đỡ mà không có tiếng lạch cạch. 

 

  

•Không nên sử dụng và bảo quản sản phẩm ở môi trường dễ cháy. [Điều này có thể gây cháy nổ thiết bị.].

CẢNH BÁO

•Không lưu trữ sản phẩm này ở nơi có độ rung lắc cao, bụi, sương mù và khí ăn mòn cao.

•Không để sản phẩm này dưới ánh nắng mặt trời hoặc tia hồng ngoài trong thời gian dài. [Việc để quá lâu sẽ làm thay đổi màu, biến dạng 
hoặc suy giảm thiết bị.]

•Không lưu sản phẩm này ở môi trường áp suất khí quyển, nhiệt độ, độ ẩm, thông gió, hàm lượng muối hoặc hàm lượng lưu huỳnh trong
không khí có thể gây ra tác động bất lợi.

•Không lưu sản phẩm này ở khu vực lưu trữ hóa chất hoặc ở nơi tạo khí.

•Khi vận chuyển sản phẩm này, tránh va chạm, rung lắc, bụi và/ hoặc nhiệt độ, độ ẩm cao.

Điều kiện vận chuyển: Nhiệt độ môi trường xung quanh -20 đến 60 ° C, độ ẩm tương đối 10 đến 95% RH (không ngưng tụ), Áp suất khí 
quyển: 50- 106kPA (500 – 1060 hPA) 

THẬN TRỌNG

•Không nên sử dụng nếu thấy có bất cứ tác động gì (rơi xuống sàn, rơi cọc truyền, va chạm mạnh). Mặc dù không quan sát thấy lỗi nào ở
bề ngoài sản phẩm, nhưng chức năng và hoạt động ban đầu của sản phẩm (việc giữ bơm hoặc cấp nguồn) có thể bị ảnh ảnh do ảnh hưởng
bên trong. Trong trương hợp này, cần kiểm tra và điều tra lỗi.

•Để sử dụng sản phẩm an toàn, nên thực hiện bảo trì và kiểm tra sản phẩm thường xuyên. Nếu có lỗi gì trong quá trình kiểm tra, ngay lập
tức ngừng sử dụng sản phẩm

•Không tháo, thay thế hay sửa chữa sản phẩm (kể cả hành động can thiệp vào chức năng và hiệu suất như gõ vào bộ phận có thể tháo).
[Điều này có thể gây lỗi, làm hỏng hoặc giảm hiệu năng của sản phẩm.]

THẬN TRỌNG
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Thải bỏ và tái chế 

 

Thiết bị điện và điện tử (EEE) chứa các vật liệu, thành phần và chất có thể gây nguy hiểm cho môi trường 

và gây hại cho sức khỏe con người nếu việc thải bỏ các thiết bị điện và điện tử (WEEE) không được thực 

hiện đúng cách. 

Dù việc thải bỏ các thiết bị điện, điện tử không yêu cầu xử lý phần còn lại của chất thải không được phân 

loại, nhưng nó nên được thu gom riêng. Theo cách này, tác động môi trường liên quan đến việc thải bỏ 

WEEE sẽ giảm đi và sẽ có nhiều cơ hội hơn để tái sử dụng, tái chế và phục hồi WEEE  

Pin Ni-MH nên được tháo ra khỏi thiết bị bởi các kỹ thuật viên dịch vụ Terumo được đào tạo.  

Vui lòng liên hệ với nhà phân phối địa phương. 

Khi hết tuổi thọ, vui lòng vứt bỏ thiết bị này theo quy định tại địa phương. Liên hệ với nhà phân phối 

hoặc quản lý đô thị địa phương  để biết chi tiết về các chương trình thu gom. 

 

Xử lý lỗi 
 

Keyword Sự kiện Nguyên nhân Xử lý 

Nguồn điện Nguồn điện không được 

cấp tới bơm 

Dây nguồn không kết nối hoàn 

toàn với ổ cắm đầu vào AC 

Kiểm tra kết nối dây nguồn 

Dây cáp nguồn bị hỏng Thay dây nguồn mới 

Bơm không được gắn chắc chắn Lắp lại bơm theo quy trình (xem 

trang 9) 

Ổ cắm đầu vào AC của bơm không 

kết nối chắc chắn với ổ cắm đầu ra 

AC trên giá đỡ. 

Lắp lại bơm theo quy trình (xem 

trang 9) 

Lắp bơm  

Không thể gắn bơm 
Kẹp bơm không được gắn đúng Lắp lại kẹp bơm  cho đúng 

Dịch thuốc dính vào bộ phận di 

chuyển 

Làm sạch như hướng dẫn 

trang 11 "Làm sạch" 
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Thông số KT 
 

Tên sản phẩm Hệ thống giá đỡ bơm tiêm điện/bơm truyền dịch TERUFUSION 

Model TE-RS700 

Mã TE*RS700N 

Chức năng Nguồn điện đầu ra: Cấp nguồn AC cho bơm được gắn vào giá đỡ 

Điều kiện hoạt động Nhiệt độ: 5 đến 40°C,  

Độ ẩm tương đối 20 đến 90%RH (không ngưng tụ) 

Áp suất khí quyển: 70- 106kPA (700 – 1060 hPA) 

Điều kiện bảo quản Nhiệt độ: -20 đến 45°C 

Độ ẩm tương đối: 10 đến 95%RH (không ngưng tụ) 

Áp suất khí quyển: 50- 106kPA (500 – 1060 hPA) 

Điều kiện vận chuyển Nhiệt độ: -20 đến 60°C 

Độ ẩm tương đối: 10 đến 95%RH (không ngưng tụ) 

Áp suất khí quyển: 50- 106kPA (500 – 1060 hPA)  

Nguồn điện AC 100-240 V, 50-60 Hz 

Điện áp, Dòng điện,Tần số AC 100-240 V, 1.8 – 1.3A, 50-60 Hz (Nguồn có thể cung cấp lên tới 9 bơm*) 

Mức tiêu thụ điện năng Giá đỡ x1: Tối đa 102VA (Khi gắn 3 bơm*)  

Giá đỡ x2: Tối đa 204VA (Khi gắn 6 bơm*)  

Giá đỡ x3: Tối đa 306VA (Khi gắn 9 bơm*) 

Phân loại Chống sốc điện Thiết bị Class I, hoạt động liên tục, IP22 

Chế độ vận hành Hoạt động liên tục 

Bảo vệ chống bắn 

tóe hoặc các vật 

liệu khác 

IP22 

Kích thước Giá đỡ x1: 220 mm (W) x 458 mm(H) x 132 mm(D) (Khoảng)  

Giá đỡ x2: 220 mm (W) x 845 m(H) x 132 mm(D) (Khoảng)  

Giá đỡ x3: 220 mm (W) x 1232 mm(H) x 132 mm(D) (Khoảng) 

Trọng lượng Giá đỡ x1: Khoảng. 3,3 kg  

Giá đỡ x2: Khoảng. 6,5 kg  

Giá đỡ x3: Khoảng. 9,7 kg 

Phụ kiện tiêu chuẩn Hướng dẫn sử dụng 
 
 

* Có thể kết hợp lên tới 3 giá đỡ và gắn 9 bơm cùng một lúc. 

 
Sản phẩm này phù hợp với tiêu chuẩn EMC (tương thích điện từ) IEC 60601-1-2:2007(EN 60601-1-2:2007) (nhóm 1, lớp B, phân loại CISPR). Nó 

cũng phù hợp với mức EMC yêu cầu theo IEC 60601-2-24:2012 (EN 60601-2-24:2015). 

Các tiêu chuẩn phù hợp 

IEC 60601-1:2005+A1:2012 (EN 60601-1:2006+A1:2013) 

IEC 60601-1-2:2007 (EN 60601-1-2:2007) 

IEC 60601-1-6:2010+A1:2013 (EN 60601-1-6:2010+A1:2015) 

IEC 60601-1-8:2006+A1:2012 (EN 60601-1-8:2007+A1:2013) 

IEC 60601-2-24:2012 (EN 60601-2-24:2015) 

MDD (Medical Device Directive) 93/42/EEC (Class IIb) 
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             Dành cho nhân viên  y tế 

 

 

Thông tin về tương thích điện từ (EMC) 

 
Thiết bị y tế điện có yêu cầu riêng về tương thích điện từ và cần lắp đặt hoặc sử dụng các thiết bị phù hợp với thông tin tương thích điện 

từ như dưới đây 

 

 
 

Bảng 1 – Hướng dẫn và công bố của nhà sản xuất – phát xạ điện từ – 

cho tất cả các THIẾT BỊ và HỆ THỐNG (xem mục 5.2.2.1 c)) 
 

Hướng dẫn và công bố của nhà sản xuất – phát xạ điện từ 

Hệ thống giá đỡ TERUFUSION được chỉ định sử dụng trong môi trường điện từ chuyên biệt như dưới đây. Khách hàng hoặc người 

sử dụng Hệ thống giá đỡ TERUFUSION phải đảm bảo rằng nó được sử dụng trong môi trường như vậy. 

Kiểm nghiệm phát xạ Mức độ đáp ứn g Môi trường điện từ - Hướng dẫn 

Phát xạ cao tần 

CISPR 11 

N h ó m  1 Hệ thống giá đỡ TERUFUSION chỉ sử dụng năng lượng cao tần cho 

chức năng bên trong của nó. Do đó, phát xạ cao tần của nó rất thấp và 

không có khả năng gây nhiễu cho các thiết bị điện tử gần đó. 

Phát xạ cao tần 

CISPR 11 

Class [B] Hệ thống giá đỡ TERUFUSION phù hợp để sử dụng trong tất cả các cơ 

sở, kể cả ở gia đình nơi mà nó được trực tiếp kết nối với mạng lưới điện 

hạ thế công cộng cung cấp cho các tòa nhà sử dụng cho mục đích sinh 

hoạt. Phát xạ giao thoa 

IEC 61000-3-2 

Class [A] 

Biến động điện áp/ 

Phát xạ flicker IEC 

61000-3-3 

Đáp ứng 

 

  

•Đảm bảo sử dụng đúng dây nguồn được cung cấp. Nếu không, sự phát xạ của sản phẩm này sẽ tăng lên và tính miễn nhiễm của nó sẽ
giảm.

THẬN TRỌNG
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Bảng 2 – Hướng dẫn và công bố của nhà sản xuất - Miễn nhiễm điện từ - 

cho tất cả các THIẾT BỊ và HỆ THỐNG (xem mục 5.2.2.1 f)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

T  

 

 

T  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Hệ thống giá đỡ bơm tiêm điện/bơm truyền dịch TERUFUSION tuân thu theo mức độ nghiêm ngặt hơn của IEC 60601-2-24:2012 (EN 

60601-2-24:2015) 

Hướng dẫn và công bố của nhà sản xuất - Miễn nhiễm điện từ 

Hệ thống giá đỡ TERUFUSION  được chỉ định sử dụng trong môi trường điện từ chuyên biệt như dưới đây. 

Khách hàng hoặc người sử dụng Hệ thống giá đỡ TERUFUSION phải đảm bảo rằng nó được sử dụng trong môi trường như vậy 
 

Kiểm nghiệm miễn nhiễm 
 

Mức độ kiểm tra IEC 60601 
 

Mức độ đáp ứng 
Môi trường điện từ - Hướng 

dẫn 

Phóng tĩnh điện 

(ESD) IEC 

61000-4-2 

± 6kV contact 

± 8kV air 

±8 kV contact 

±15 kV air 

(*) 

Sàn nhà nên là gỗ, bê tông hoặc gạch 

men. Nếu sàn được phủ bằng vật liệu 

tổng hợp, độ ẩm tương đối ít nhất phải là 

30%. 

Burst/quá độ nhanh về 

điện 

IEC 61000-4-4 

±2 kV đối với đường dây 

cấp điện 

±1 kV cho đường vào/ra 

±2 kV đối với đường 

dây cấp điện 

±1 kV cho đường vào/ra 

Chất lượng nguồn điện chính phải là 

môi trường thương mại hoặc bệnh viện 

điển hình. 

Đột biến 

IEC 61000-4-5 
±1 kV line(s) to line(s) 

±2 kV line(s) to earth 

±1 kV line(s) to line(s) 

±2 kV line(s) to earth 

Chất lượng nguồn điện chính phải là 

môi trường thương mại hoặc bệnh viện 

điển hình. 

Sụt điện áp, gián đoạn ngắn 

và thay đổi điện áp trên 

đường dây cung cấp điện 

đầu vào 

IEC 61000-4-11 

<5% UT 

(>95% dip in UT) for 0.5 cycle 

40% UT 

(60% dip in UT) for 5 cycles 

70% U 

(30% dip in UT ) for 25 cycles 

<5% 

UT 

(>95% dip in UT ) for 5 sec 

<5% UT 

(>95% dip in UT) for 0.5 cycle 

40% UT 

(60% dip in UT) for 5 cycles 

70% UT 

(30% dip in UT) for 25 cycles 

<5% UT 

(>95% dip in UT) for 5 sec 

Chất lượng nguồn điện chính phải là môi 

trường thương mại hoặc bệnh viện điển 

hình. Nếu người sử dụng hệ thống giá 

đỡ TERUFUSION yêu cầu hoạt động liên 

tục trong quá trình ngắt nguồn điện, 

khuyến cáo Hệ thống giá đỡ 

TERUFUSION phải được cấp nguồn từ 

nguồn cấp điện liên tục hoặc pin 

 

Kiểm nghiệm miễn nhiễm 
 

Mức độ kiểm tra IEC 60601 
 

Mức độ đáp ứng 
Môi trường điện từ - Hướng 

dẫn 

Tần số điệm 

(50-60 Hz) môi trường 

điện từ IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m (*) Các từ trường tần số điện phải ở mức 

đặc trưng của một vị trí điển hình trong 

môi trường thương mại hoặc bệnh viện 

điển hình. 

 

Lưu ý 
• UT là a.c. điện áp nguồn trước khi áp dụng các mức thử nghiệm. 
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Bảng 3 - Hướng dẫn và tuyên bố của nhà sản xuất - miễn nhiễm điện từ -cho THIẾT BỊ và HỆ THỐNG hỗ trợ sự sống 

(Xem 5.2.2.2) 

Hướng dẫn và tuyên bố của nhà sản xuất - miễn nhiễm điện từ 

Hệ thống giá đỡ TERUFUSION được thiết kế để sử dụng trong môi trường điện từ được chỉ định bên dưới. 

Khách hàng hoặc người sử dụng phải đảm bảo rằng nó được sử dụng trong môi trường như vậy. 

Kiểm nghiệm miễn nhiễm   IEC 60601 Mức độ kiểm tra Độ đáp ứng Môi trường từ tính - Hướng dẫn 

 

 

 

 

 

 
Conducted RF 

IEC 61000-4-6 

 

 

 

 

 
Radiated RF 

IEC 61000-4-3 

 

 

 

 

 

 
3 Vrms 

150 kHz đến 80 

MHz băng tần ISM 

bên ngoàia
 

10 Vrms 

150 kHz đến 80 MHz 

băng tần ISM a
 

10 V/m 

80 MHz đến 2.5 

GHz 

 

 

 

 

 

 
3 Vrms 

 

 
10 Vrms 

 

 
10 V/m 

Thiết bị truyền thông cao tần xách tay và di động không nên 

sử dụng gần với bất kỳ bộ phận nào của Hệ thống giá đỡ 

TERUFUSION, kể cả dây cáp, so với khoảng cách được khuyến 

cáo từ phương trình áp dụng cho tần số của máy phát. 
 

Khoảng cách được khuyến cáo 

d=1.2 √P 

 

 
d=1.2 √P 

 

 

 
d=1.2 √P 80 MHz đến 800 MHz  

d=2.3 √P 800 MHz đến 2.5 GHz 

trong đó P là công suất đầu ra cực đại của bộ phát theo watt 

(W) theo nhà sản xuất máy phát và d là khoảng cách được đề 

nghị tính bằng mét (m)b 

Cường độ trường từ các máy phát RF cố định, được xác định bởi 

một trạm giám sát điện từc, phải nhỏ hơn mức đáp ứng trong mỗi 

tần số dao độngd. Sự can thiệp có thể xảy ra trong vùng lân cận 

của thiết bị được đánh dấu bằng biểu tượng sau: 

 

Lưu ý 
1. Ở 80 MHz và 800MHz, dải tần số cao hơn sẽ được áp dụng. 

2. Những hướng dẫn này có thể không áp dụng trong mọi tình huống. Sự truyền điện từ bị ảnh hưởng bởi sự hấp thụ và phản xạ từ các cấu 

trúc, vật thể và con người. 

a. Các băng tần ISM (công nghiệp, khoa học và y tế) từ 150 kHz đến 80 MHz là 6,765 MHz đến 6,795 MHz; 13,553 MHz đến 13,567 

MHz; 26,957 MHz đến 27, 283 MHz; và 40,66 MHz đến 40,70 MHz. 

b. Mức độ đáp ứng trong dải tần ISM từ 150 kHz đến 80 MHz và trong dải tần từ 80 MHz đến 2,5 GHz nhằm giảm khả năng thiết bị truyền 

thông càm tay / di động có thể gây nhiễu nếu vô tình đưa vào khu vực bệnh nhân. Vì lý do này, một yếu tố bổ sung của 10/3 được sử dụng 

để tính khoảng cách được đề nghị cho các máy phát trong các dải tần số này. 

c. Cường độ trường từ các máy phát cố định, chẳng hạn như trạm phát cho điện thoại vô tuyến (không dây) và radio di động mặt đất, radio 

nghiệp dư, phát sóng radio AM và FM không thể dự đoán được về mặt lý thuyết với độ chính xác. Để đánh giá 

môi trường điện từ do các máy phát cao tần cố định này, cần xem xét một khảo sát địa điểm điện từ. Nếu cường độ trường đo được tại vị trí 

sử dụng bơm truyền dịch TERUFUSION loại LF3 vượt quá mức tuân thủ cao tần áp dụng ở trên, cần quan sát bơm truyền dịch 

TERUFUSION loại LF3 để xác minh máy hoạt động bình thường. Nếu quan sát thấy hiệu suất bất thường, các biện pháp bổ sung có thể 

cần thiết, chẳng hạn như định hướng lại hoặc di dời bơm truyền dịch TERUFUSION loại LF3. 

d. Trong dải tần từ 150 kHz đến 80 MHz, cường độ trường phải nhỏ hơn 3 V/m 
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Bảng 5 - Khoảng cách tách biệt được khuyến cáo giữa thiết bị liên lạc di động và thiết bị di động cao tần và THIẾT BỊ hoặc HỆ 

THỐNG - cho THIẾT BỊ VÀ HỆ THỐNG HỖ TRỢ SỰ SỐNG (xem 5.2.2.2) 
 

Khoảng cách được khuyến cáo nghị giữa thiết bị truyền thông cao tần xách tay và di 

động và Hệ thống giá đỡ TERUFUSION 

Hệ thống giá đỡ TERUFUSION được chỉ định sử dụng trong môi trường điện từ trong đó các nhiễu cao tần bức xạ được điều khiển. Khách 

hàng hoặc người dùng Hệ thống giá đỡ TERUFUSION có thể giúp ngăn chặn nhiễu điện từ bằng cách duy trì khoảng cách tối thiểu giữa 

thiết bị truyền thông cao tần di động (các máy phát) và Hệ thống giá đỡ TERUFUSION như dưới đây, theo công suất đầu ra tối đa của thiết bị 

liên lạc. 

Khoảng cách tách rời theo tần số của máy phát m 

Công suất đầu ra tối đa 

định mức của máy phát 

W 

150 kHz đến 80 MHz 

trong dải băng tần ISM 

bên ngoài d = 1,2 √P 

150 kHz đến 80 MHz 

trong dải ISM 

d = 1,2 √P 

80 MHz đến 800 MHz 

d=1.2 √P 

800 MHz đến 2.5 GHz 

d=2.3 √P 

0.01 0.12 0.12 0.12 0.23 

0.1 0.38 0.38 0.38 0.73 

1 1.2 1.2 1.2 2.3 

10 3.8 3.8 3.8 7.3 

100 12 12 12 23 

Đối với các máy phát đo được ở công suất đầu ra lớn nhất không được liệt kê ở trên, khoảng cách tách rời được khuyến nghị tính bằng mét 

(m) có thể được xác định sử dụng tần số máy phát tương đượng, ở đó P là mức năng lượng đầu ra lớn nhất (W) theo tiêu chuẩn nhà sản xuất 
 

Lưu ý 
1. Ở mức 80 MHz và 800 MHz, phải có khoảng cách ly cho dải tần số cao hơn 

2. Dải ISM (công nghiệp, khoa học và y tế) từ 150 kHz đến 80 MHz là 6,765 MHz đến 6,795 MHz; 13,553 MHz đến 13,567 MHz; 

26.957 MHz đến 27.283 MHz; và 40,66 MHz đến 40,70 MHz. 

3. Một yếu tố bổ sung của 10/3 được sử dụng để tính khoảng cách ly được khuyến nghị cho các máy phát trong dải tần ISM từ 150 kHz đến 

80 MHz và trong dải tần từ 80 MHz đến 2,5 GHz để giảm khả năng thiết bị truyền thông di động / di động có thể gây nhiễu nếu nó vô tình 

được đưa vào khu vực bệnh nhân. 

4. Những hướng dẫn này có thể  được áp dụng trong mọi tình huống. Sự truyền điện từ bị ảnh hưởng bởi sự hấp thụ và phản xạ từ các cấu 

trúc, vật thể và con người 
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         Biểu tượng 
 

Biểu 

tượng 

Mô tả Biểu 

tượng 

Mô tả 

 
 

Hệ thống giá đỡ TERUFUSION 

được chứng nhận phù hợp với Chỉ thị 

về trang thiết bị y tế 93/42/EEC. 

 Cảnh báo:  Đảm bảo cọc truyền trên bề mặt ổn 

định, tránh đổ cọc truyền 

 
EC REP 

 
Đại diện được ủy quyền tại Châu Âu 

  
Cảnh báo: Thận trọng không vượt quá khả năng 

chịu tải của cọc truyền 

 

 

 

SN 

 

 

 
Số seri 

  

 
Cảnh báo: Cố định kẹp một cách chắc chắn 

 

REF 
 
Số catalogue 

 

 
 

 

 

 
Có thể kêt hợp lên tới 3 giá đỡ 

  

 
Ngày sản xuất 

  
Đặt theo hướng này 

  
Nhà sản xuất 

  

 
Cẩn thận dễ vỡ 

 

 
 

 

IEC 60529 Các mức độ bảo vệ được 

cung cấp bởi vỏ bảo vệ (mã IP) 

  
Giữ khô 

  
Tuân thủ hướng dẫn sử dụng 

  
Tránh xa khỏi ánh nắng mặt trời 

 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng 

  
Giới hạn nhiệt độ 

 
 

 
Cảnh báo,  

 
 

 
Giới hạn độ ẩm xung quanh 

  

 
Dòng điện xoay chiều 

 

          n 

 

 
Giới hạn xếp theo số 

  
Bộ thu gom các thiết bị điện và điện tử 

riêng biệt, Cộng đồng Châu Âu 

 

 

    # 

 

 
Số lượng/thùng 
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THÔNG TIN VỀ CÁC SẢN PHẨM CỦA TERUMO 

 
• Nếu sản phẩm này có lỗi, ngay lập tức ngừng sử dụng sản phẩm và liên hệ với chi nhánh hoặc văn phòng gần nhất của Terumo 
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